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BÁO CÁO  

Rà soát đánh giá cụ thể về thiết chế văn hóa và đề xuất đầu tư từ đây đến  

năm 2025 và trong năm 2024 trên địa bàn xã Ia Peng.  

 

 Thực hiện Công văn số 60/CV-VHTT ngày 19/3/2024 về việc phối hợp rà 

soát đánh giá cụ thể về thiết chế văn hóa và đề xuất đầu tư từ đây đến năm 2025 và 

trong năm 2024;  

 Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng dân cư, đồng thời hoàn thiện 

các nội dung thuộc tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa của Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;  

Qua rà soát, từ đây đến năm 2025 và trong năm 2024 UBND xã Ia Peng đề 

xuất cụ thể như sau: 

1. TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO XÃ. 

1.1. Các phòng chức năng, công trình phụ trợ Nhà văn hoá xã: 

Số 

TT 
Tên 

Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 
Các phòng chức 

năng 
phòng 04 100.000.000 400.000.000 

2 

Sửa chữa các công 

trình phụ trợ (nhà 

vệ sinh) 

nhà 01 50.000.000 50.000.000 

Tổng cộng    450.000.000 

1.2. Trang thiết bị Nhà văn hóa xã: 

Số 

TT 
Tên Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 
Micrô không dây 

Agriang 
Bộ 01 4.000.000   4.000.000 

2 
loa lớn, âm ly, cặp 

bass, chép 
Bộ 01 50.000.000 50.000.000 

3 Bóng Đá Qủa 02 700.000   1.400.000 

4 Bóng chuyền Qủa 02 700.000   1.400.000 

5 Đèn sân khấu cái 02 2.000.000   4.000.000 

6 Loa kéo Forzen cái 01 10.000.000 10.000.000 
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7 Cây đẩy gậy Cây 01 250.000   250.000 

8 Bia bắn nỏ Cái 05 600.000   3.000.000 

9 Dây kéo co Dây 01 2.500.000   2.500.000 

10 Cờ tướng Bộ 05 200.000   1.000.000 

11 Tủ sách  Cái 01 30.000.000   30.000.000 

12 
Bảng tin, nội quy 

hoạt động 
Bảng 01 3.000.000   3.000.000 

13 
Lưới bóng đá 5 

người 
Bộ 01 2.000.000  2.000.000 

14 Lưới bóng chuyền Bộ 01 700.000 700.000 

15 Trụ bóng đá Cây 04 500.000 2.000.000 

Tổng cộng    115.250.000 

2. NHÀ VĂN HÓA 07 THÔN.  

2.1. Trang thiết bị nhà văn hóa thôn. 

Số 

TT 
Tên Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 Loa kéo Forzen F Bộ 06 5.000.000 30.000.000 

2 
Bảng tin, nội quy 

hoạt động 
Bảng 07 2.000.000 14.000.000 

3 Bóng chuyền Quả 14 700.000 9.800.000 

4 Bóng Đá Qủa 14 700.000 9.800.000 

5 Lưới bóng chuyền Bộ 07 700.000 9.800.000 

6 Lưới bóng đá Bộ 07 1.000.000 7.000.000 

7 Trụ bóng chuyền Cây 14 1.000.000 14.000.000 

8 Trụ bóng đá Cây 28 500.000 14.000.000 

9 Cờ tướng Bộ 14 200.000 2.800.000 

Tổng cộng    111.200.000 

2.2. Khu thể thao thôn: 

Số 

TT 
Tên Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

01 
Bập bênh 1 lò xo, 2 

chỗ  

Cái 07 
11.745.000 82.215.000 

02 

Xích đu rồng vàng 

3 ghế 9 chỗ có mái 

che 

Cái 07 

10.137.000 70.959.000 

Tổng    153.174.000 



 3. Tổng kinh phí đề xuất thiết chế văn hóa từ đây đến năm 2025 và trong 

năm 2024 là: 829.624.000đ (Năm trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm hai mươi 

bốn triệu đồng). 

Để đảm bảo các nội dung thuộc tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa của 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. UBND xã Ia 

Peng kính trình các cấp quan tâm cấp kinh phí để triển khai thực hiện trong thời 

gian tới./. 

 
Nơi nhận: 
- Phòng VH&TT huyện (b/c); 
- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã (b/c); 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Quyết Thắng 
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